
Trang 101/06/2010

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA VBK12   - HỆ VĂN BẰNG 2

Ghi chú
Điểm

toàn bộ HP
Điểm
quá trình

Điểm thi
kết thúc HP

Chữ ký
Số 
tờ

Ngày sinhHọ tênMã SVStt

THI: LẦN 1

18:00

Kinh tế lượng

Giờ thi: Giảng đường:Ngày thi:

HỌC PHẦN : MAT 20131001_MAT 2013_003

NGÀNH / CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

B415

(13/05/2010 - 05/06/2010 / T3, 17:45 - 21:00 | T5, 17:45 - 21:00 | T7, 17:45 - 21:00)

-18:0020/06/2010

08/01/85AnĐỗ Thị Cẩm                       10983201771

14/10/84AnhĐinh Ngọc Thùy                   10983201782

15/10/82ChâuTôn Thất10783200143

23/10/84ĐăngNguyễn Hải                       10983201944

29/11/83ĐạtVũ Tiến10983201965

15/12/83DinVòng Vành                        10983204616

02/05/82ĐịnhHàng Phát10983201977

16/03/79ĐứcVõ Thành10983202008

25/03/80Dương       Cao Trương Khánh                  10983201919

18/10/84Dương       Hoàng Thị Thùy                   108835001310

20/02/83Giang       Lê Thị Thu109832020111

16/03/85HânVũ Trần Lê Mai                  109832020412

14/06/86HiềnNghiêm Thị Xuân                  109832047913

13/06/81HiệpNguyễn Huy                        109832005914

04/05/86HoaNguyễn Kim                        109832048415

22/03/84HoaNguyễn Thị Thanh                  109832021216

21/09/86HòaPhạm Gia                          109832021717

20/04/81Hòang      Phạm Minh                         109832021618

08/07/84HọcVăn Công108821062219

29/03/84HữuĐặng Xuân107834005320

05/09/85Huyền      Nguyễn Thị Diệu                  109832022221

25/07/85LậpKý Đỉnh109832022822

19/05/83LêĐàm Thị Quỳnh                    108841019323

13/09/84LoanLê Thị Ngọc109832023124

20/09/82LợiNguyễn Tiến                      109832023925

02/02/85LyTrương Thị Mai                     109834007526

28/10/76MaiNguyễn Thị Thanh                  109832050727

01/01/85MỵĐỗ Thái109832024528

08/08/81NgânBùi Kiều109832025029

23/11/84NgọcNguyễn Thị Mỹ                    109832025330

12/01/83NgọcPhạm Hồng                        109832025431

16/02/84Nguyên     Lưu Phúc109832025532

26/05/83NhànNguyễn Thanh Thanh                109832025933



Trang 201/06/2010

Ghi chú
Điểm

toàn bộ HP
Điểm
quá trình

Điểm thi
kết thúc HP

Chữ ký
Số 
tờ

Ngày sinhHọ tênMã SVStt

THI: LẦN 1

18:00

Kinh tế lượng

Giờ thi: Giảng đường:Ngày thi:

HỌC PHẦN : MAT 20131001_MAT 2013_003

NGÀNH / CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

B415

(13/05/2010 - 05/06/2010 / T3, 17:45 - 21:00 | T5, 17:45 - 21:00 | T7, 17:45 - 21:00)

-18:0020/06/2010

16/04/82NhànNguyễn Thới Thanh107834026834

06/10/74Oanh        Vũ Thuý109832026435

10/08/83PhongNguyễn Quốc                      108816003036

22/04/81Phong       Phạm Văn                         109832011537

22/11/83PhúBùi Xuân Lâm                    108832009738

08/12/84PhúcHoàng Vĩnh                        109832026739

29/04/79PhụcHồ Văn109832026640

Họ tên và chữ ký GV chấm thi 2

Họ tên và chữ ký GV chấm thi 1

Số SV dự học (điểm quá trình)

Số tờ giấy thi:

Số SV dự thi:

2

1

Họ tên và chữ ký cán bộ coi thi

Xác nhận của Khoa (Ban, Bộ môn)



Trang 301/06/2010

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA VBK12   - HỆ VĂN BẰNG 2

Ghi chú
Điểm

toàn bộ HP
Điểm
quá trình

Điểm thi
kết thúc HP

Chữ ký
Số 
tờ

Ngày sinhHọ tênMã SVStt

THI: LẦN 1

18:00

Kinh tế lượng

Giờ thi: Giảng đường:Ngày thi:

HỌC PHẦN : MAT 20131001_MAT 2013_003

NGÀNH / CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

B416

(13/05/2010 - 05/06/2010 / T3, 17:45 - 21:00 | T5, 17:45 - 21:00 | T7, 17:45 - 21:00)

-18:0020/06/2010

01/01/82PhươngNguyễn Hoàng Anh10983202691

16/02/80Phương      Trần Thị Yến                     10983202712

25/04/85Phượng     Hoàng Thị Kim                     10983202723

11/08/83Quyên      Nguyễn Phan Xuân                 10883500824

16/10/83Quyền      Thái Thị Kim                      10983202775

08/10/85Thanh       Nguyễn Ngọc                      10983202876

06/08/80ThảoBùi Minh10683401087

26/10/84ThảoChâu Thị Thanh                    10983202948

20/12/86ThảoĐoàn Vũ10983202969

18/10/85ThảoHồ Thị Phương                     109832029710

28/06/84ThiNguyễn Thị Cẩm                   109832030411

06/02/85ThuNguyễn Thị Ngọc                  109832030712

29/01/86ThưNguyễn Bảo Qúy                  109832031113

08/02/85Thuận      Lê Hữu109832030514

10/06/84TiênNguyễn Thị Diệu                  109832031415

14/05/84ToànNguyễn Song Bảo                  109832031716

17/10/82ToànNguyễn Thiện Thanh107832036417

12/06/85TrânMai Huyền                         109832032418

24/12/84TrânTrần Thị Ngọc                    109832032619

30/03/83TrangLê Thị Thùy107834048220

25/02/85Trang       Mai Thị Thùy                      109832032021

24/10/85Trang       Trần Ngọc Huyền                 109832032222

01/11/80TrangTrần Thị Liễu107834032423

20/10/84Trang       Trần Thúy109832032324

22/07/83TúTrần Lê Triệu109832034225

25/01/85TuyếtNguyễn Thị Ánh                   109832033726

03/10/86TuyếtTrần Thị Ánh                     109832033927

05/09/85UyênNguyễn Hoàng                     109832034628

31/10/84VânNguyễn Thị Thu                    109832034929

01/10/84VinhVõ Minh109832035230

03/10/84VũĐặng Nguyên                      109832035331

24/04/86VyVõ Thị Quỳnh                     109832035532

27/05/84XuânLê Hải109832035633



Trang 401/06/2010

Ghi chú
Điểm

toàn bộ HP
Điểm
quá trình

Điểm thi
kết thúc HP

Chữ ký
Số 
tờ

Ngày sinhHọ tênMã SVStt

THI: LẦN 1

18:00

Kinh tế lượng

Giờ thi: Giảng đường:Ngày thi:

HỌC PHẦN : MAT 20131001_MAT 2013_003

NGÀNH / CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

B416

(13/05/2010 - 05/06/2010 / T3, 17:45 - 21:00 | T5, 17:45 - 21:00 | T7, 17:45 - 21:00)

-18:0020/06/2010

12/10/81YếnNguyễn Thị Hoàng                 108834050234

Họ tên và chữ ký GV chấm thi 2

Họ tên và chữ ký GV chấm thi 1

Số SV dự học (điểm quá trình)

Số tờ giấy thi:

Số SV dự thi:

2

1

Họ tên và chữ ký cán bộ coi thi

Xác nhận của Khoa (Ban, Bộ môn)


